TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Khoa Cơ khí  

                                                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh                                                                                                                                                   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Thực tập nghề Nhiệt - điện lạnh

Mã học phần:

Số tín chỉ: 03 (6 tuần)

Học phần tiên quyết: Các học phần chuyên ngành Nhiệt điện lạnh

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 0

- Làm bài tập trên lớp: 0

- Thảo luận: 0

- Thực tập (doanh nghiệp): 06 tuần

- Tự nghiên cứu: 120 tiết
2. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế tại các cơ sở chế tạo, lắp đặt, sử dụng hệ thống lạnh, điều hòa không khí, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt,…để người học biết đọc và hiểu được bản vẽ kỹ thuật, vận hành, xử lý các sự cố thường gặp  nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống máy và thiết bị nhiệt lạnh.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục Chủ đề của học phần

1. Tổng quan về cơ sở thực tập

2. Khảo sát hệ thống lạnh (HTL), điều hòa không khí (ĐHKK), lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước…

3. Khảo sát hệ thống điện động lực và điều khiển cho HTL, ĐHKK, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước…
4. Chế tạo, thi công, lắp đặt HTL, ĐHKK, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước…
5. Vận hành HTL, ĐHKK, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước…
6. Bảo trì, bảo dưỡng HTL, ĐHKK, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước...
7. Sự cố thường gặp trong thi công – lắp đặt, vận hành HTL, ĐHKK, lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thoát nước…
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 

Chủ đề 1: Tổng quan về cơ sở thực tập

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự hình thành và phát triển của cơ sở

2. Điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở

3. Cơ cấu tổ chức

4. Mặt bằng, trang thiết bị nhiệt, điện lạnh sử dụng tại cơ sở
	2

2

2

2

	Thái độ

Cơ cấu tổ  chức, thiết kế mặt bằng, bố trí trang thiết bị có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	

	Kỹ năng
Nhận định điều kiện sản xuất kinh doanh, mặt bằng lắp đặt thiết bị nhiệt, điện lạnh tại cơ sở
	2


Chủ đề 2: Khảo sát hệ thống 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ tổng thể vị trí lắp đặt máy và thiết bị

2. Sơ đồ hệ thống máy và thiết bị

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính kỹ thuật của hệ thống máy và thiết bị

4. Kết cấu của kho lạnh, tủ cấp đông, hầm đá, cối đá vẩy, phòng sấy,….
	2

3

3
2

	Thái độ

Hệ thống máy và thiết bị nhiệt, điện - lạnh quyết định năng suất lao động và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	

	Kỹ năng

Đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống máy và thiết bị nhiệt, điện - lạnh, cấp thoát nước… tại cơ sở thực tập
	3


Chủ đề 3: Khảo sát hệ thống điện động lực và điều khiển 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ mạch động lực điều khiển động cơ

2. Sơ đồ mạch điều khiển, bảo vệ máy và thiết bị của hệ thống 
	2

2

	Thái độ

Mạch điện động lực và điều khiển quyết định đến sự hoạt động ổn định, an toàn của máy móc thiết bị và năng suất lao động của doanh nghiệp
	

	Kỹ năng

Đánh giá ưu nhược điểm mạch điện động lực, điện điều khiển của hệ thống máy và thiết bị nhiệt, điện - lạnh, cấp thoát nước tại cơ sở thực tập
	2


Chủ đề 4:  Chế tạo, thi công, lắp đặt 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chế tạo máy và thiết bị trong hệ thống nhiệt - lạnh

2. Thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị lạnh

3. Thi công, lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió

4. Thi công, lắp đặt hệ thống mạng nhiệt

5. Thi công, lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước

6. Thi công, lắp đặt hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp

7. Thi công, lắp đặt hệ thống cung cấp khí đốt

8. Thi công, lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo
	2

3

3

2

2
2

2

2

	Thái độ

1. Chế tạo, thi công lắp đặt các hệ thống nhiệt điện lạnh cần tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và an toàn.

2. Tuân thủ theo đúng quy định về an toàn lao động để bảo đảm an toàn về người và của.
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững các kỹ thuật cơ khí cơ bản trong chế tạo máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.

2. Nắm vững các kỹ thuật cơ bản trong thi công lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh, cấp thoát nước thực tế…
3. Thành lập được quy trình thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh, cấp thoát nước, năng lượng…
	2

3
2


Chủ đề 5: Vận hành 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên tắc chung trong vận hành

2. Vận hành hệ thống máy và thiết bị lạnh công nghiệp

3. Vận hành hệ thống ĐHKK và thông gió

4. Vận hành hệ thống lò hơi và mạng nhiệt

5. Vận hành hệ thống cấp thoát nước, máy và thiết bị nhiệt lạnh khác

6. Vận hành hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp

7. Vận hành hệ thống cung cấp khí đốt

8. Vận hành hệ thống năng lượng tái tạo
	2
3

3

3

3
3

3

3

	Thái độ

Tuân thủ đúng theo quy trình vận hành, giám sát trong quá trình vận hành đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chế độ cài đặt, chính xác, an toàn về người và của.
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững quy trình vận hành hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.

2. Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống và có biện pháp điều chỉnh chuẩn xác hơn.

3. Thiết lập được quy trình vận hành hệ thống nhiệt – lạnh, cấp thoát nước,… hoàn thiện
	3

3

3


Chủ đề 6: Bảo trì, bảo dưỡng 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên tắc chung trong bảo trì, bảo dưỡng

2. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy và thiết bị lạnh

3. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

4. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nhiệt

5. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước, máy và thiết bị nhiệt lạnh khác 

6. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp

7. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí đốt

8. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống năng lượng tái tạo
	2
3

3

3

3
3

3

3

	Thái độ

Bảo trì bảo dưỡng đúng thời gian, đúng quy trình giúp ngăn ngừa những hỏng hóc, hệ thống làm việc đạt hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và nâng cao tuổi thọ của máy móc thiết bị.
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững quy trình Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.

2. Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống và có biện pháp điều chỉnh chuẩn xác hơn giúp hệ thống làm việc hiệu quả và an toàn.

3. Thiết lập được quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nhiệt – lạnh, cấp thoát nước… hoàn thiện 
	3

3

3


Chủ đề 7: Sự cố thường gặp 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các sự cố thường gặp trong thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh.

2. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống máy và thiết bị lạnh.

3. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống mạng nhiệt.

4. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

5. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống cấp thoát nước, máy và thiết bị nhiệt - lạnh khác.

6. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp

7. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống cung cấp khí đốt

8. Sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống năng lượng tái tạo
	3

3

2

3

2
2

2

2

	Thái độ

Việc xác định được nguyên nhân gây ra hư hỏng máy móc thiết bị là rất quan trọng, quyết định đến khả năng khắc phục sụ cố và ngăn ngừa sự cố tái diễn.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong thi công, lắp đặt hệ thống từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.

2. Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong vận hành hệ thống từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.
	2

3



4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


5. Tài liệu 

Tài liệu chuyên ngành Nhiệt – lạnh

6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	0

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao 
	Chấm báo cáo
	30

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	0

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	0

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	0

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Vấn đáp
	70


TRƯỞNG KHOA          


                        TRƯỞNG BỘ MÔN     

Nguyễn Văn Nhận
                                                          Trần Đại Tiến                      
